
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2A Phạm Sư Mạnh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

05/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH KHOÁNG SẢN T&T

0108538636

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

2. Bán buôn tổng hợp 4690

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

4. Bốc xếp hàng hóa 5224

5. Xây dựng công trình công ích khác 4229

6. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt 
bằng xây dựng;

4312

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

9. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa;

4610

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

15. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

6810(Chính)

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH 
DOANH KHOÁNG SẢN T&T
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: T&T MINERAL IMPORT EXPORT AND 
TRADINGLIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: T&T MINERAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02473081616
Email:

Fax:
Website:
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18. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

19. Khai thác dầu thô 0610

20. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết:
- Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở phí hoặc hợp 
đồng cho hoạt động khai thác thuộc ngành 05, 07 và 08;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp 
truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất 
tại khu vực có tiềm năng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí 
hoặc hợp đồng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.

0990

22. Xây dựng nhà không để ở 4102

23. Phá dỡ 4311

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu

5229

28. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
- Ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

8299

30. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

31. Khai thác và thu gom than non 0520

32. Khai thác và thu gom than cứng 0510

33. Khai thác quặng sắt 0710

34. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

35. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

36. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

37. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

38. Khai thác và thu gom than bùn 0892

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910
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200.000.000.000 VNĐ

40. Sản xuất than cốc 1910

41. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

42. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520

43. Xây dựng nhà để ở 4101

44. Xây dựng công trình điện 4221

45. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN T&T  
0100233223

Do: Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội Cấp ngày: 11/04/2018
Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, phố Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037057000017
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 33, Ngõ 75 đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 33, Ngõ 75 đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM CÔNG ĐOÀN Nam

08/02/1960 Kinh Việt Nam

20/03/2017 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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